
UBND HUYỆN TÂN HỒNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 114/QĐ-THNH 

 
Tân Hồng, ngày 29 tháng 6 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc niêm yết, công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và  

lớp 3, 4, 5 sử dụng trong nhà trường năm học 2021 – 2022 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ 

 

Căn cứ Thông tư 28/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Thông tư ban hành điều lệ trường Tiểu học; 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định việc lựa chọn sách giáo 

khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông;  

Căn cứ  uy t định số 414/ Đ-UB D-HC ngày 02 tháng 4 năm 2021 về 

việc ban hành danh mục SGK l p 1, l p 2 s  dụng tại các cơ sở giáo dục phổ 

thông trong năm học 2021 - 2022 tr n địa bàn t nh Đồng Tháp; 

Căn cứ  uy t định số 16/2019/ Đ-UB D, ngày 15/08/2019 của của Uỷ 

ban nhân dân t nh Đồng Tháp Về việc ban hành quy định phân cấp, phân công 

về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, vi n chức, người lao động 

trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội tr n địa bàn t nh 

Đồng;  

Căn cứ vào k t quả lựa chọn của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của 

nhà trường. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 

3,4,5 sử dụng trong trường Tiểu học Nguyễn Huệ năm học 2021 – 2022 gồm các 

đầu sách sau: (có danh mục kèm theo ). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí, được thông báo đến toàn thể 

cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh được biết và được 

niêm yết công khai trên bảng tin và trên website của nhà trường. 

Điều 3. Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng các tổ chuyên môn, giáo viên, nhân 

viên trường Tiểu học Nguyễn Huệ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này./.           

Nơi nhận: 

- Như điều 3 (t/h); 

- Lưu: VT, 
 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hiếu 



DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1  

NĂM HỌC: 2021 – 2022 

(Kèm theo  uy t định số: 114/ Đ-TH H, ngày 29 tháng 6 năm 2021 của 

Trường Tiểu học  guyễn Huệ) 

 

TT MÔN BỘ SÁCH TÁC GIẢ 
NHÀ XUẤT 

BẢN 

GHI 

CHÚ 

01 

 

Tiếng Việt Tập một 

 

Bộ sách 

Chân trời 

sáng tạo 

 

- Tổng chủ biên: 

Bùi Mạnh Hùng 

- Chủ biên: 

Nguyễn Thị Ly 

Kha 

- Tác giả: Nguyễn 

Lương Hải Như, 

Phạm Thị Kim 

Oanh, Vũ Minh 

Tâm, Nguyễn 

Xuân Tùng 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tiếng Việt Tập hai 

 

Bộ sách 

Chân trời 

sáng tạo 

- Tổng chủ biên: 

Bùi Mạnh Hùng 

- Chủ biên: 

Nguyễn Thị Ly 

Kha 

- Tác giả: Nguyễn 

Thành Ngọc Bảo, 

Phạm Vĩnh Lộc, 

Nguyễn Lương 

Hải Như, Nguyễn 

Thị Xuân Yến 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

02 

Toán 

 
 

Bộ sách 

Chân trời 

sáng tạo 

- Tổng chủ biên: 

Trần Nam Dũng 

- Chủ biên: Khúc 

Thành Chính 

- Tác giả: Đinh 

Thị Xuân Dung, 

Nguyễn Kính 

Đức, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 



03 

Đạo đức 

 

Bộ sách 

Chân trời 

sáng tạo 

- Tổng chủ biên: 

Đinh Phương Duy 

- Chủ biên: Trần 

Thanh Bình 

- Tác giả: Trần 

Minh Hường, Lê 

Phương Trí, Trần 

Hoàng Tuý 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

04 

Tự nhiên và xã hội 

 

Bộ sách 

Chân trời 

sáng tạo 

- Tổng chủ biên: 

Đỗ Xuân Hội 

- Chủ biên: 

Nguyễn Thị Thu 

Hằng 

- Tác giả: Phạm 

Phương Anh, Lưu 

Phương Thanh 

Bình, Trần Thị 

Thu Hiền, Lý 

Khánh Hoa, Mai 

Thị Kim Phượng 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

05 

Giáo dục Thể chất 

 

Bộ sách 

Chân trời 

sáng tạo 

- Tổng chủ biên: 

Phạm Thị Lệ 

Hằng 

- Tác giả: Bùi 

Ngọc Bích, Trần 

Thanh Dũng, Lê 

Hải, Nguyễn 

Đình Phát, 

Nguyễn Hoàng 

Minh Thuận, 

Trần Minh Tuấn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

06 

Âm nhạc 

 

Bộ sách 

Chân trời 

sáng tạo 

- Tổng chủ biên: 

Hồ Ngọc Khải 

- Chủ biên: Hồ 

Ngọc Khải 

- Tác giả: Nguyễn 

Đăng Bửu, Trần 

Ngọc Hưng 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 



07 

Mỹ thuật 

 

Bộ sách 

Chân trời 

sáng tạo 

- Tổng chủ biên: 

Nguyễn Xuân 

Tiến 

- Chủ biên: 

Hoàng Minh Phúc 

- Tác giả: Nguyễn 

Thị Hiền, Nguyễn 

Minh Thiên 

Hoàng, Nguyễn 

Hồng Ngọc, Lâm 

Yến Như 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

08 

Hoạt động trải nghiệm 

 
 

Bộ sách 

Chân trời 

sáng tạo 

- Tổng chủ biên: 

Vũ Quang Tuyên 

- Chủ biên: 

Nguyễn Hữu Tâm 

- Tác giả: Nguyễn 

Thị Hà Liên, Lê 

Phương Trí 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

09 

               Tiếng Anh 

 

Phonics - 

Smart 

Nguyễn Thu 

Hiền (Chủ biên), 

Quản Lê Duy 

(Tác giả). 

Đại học 

Quốc gia 

TPHCM 

 

Danh mục gồm 09 đầu sách giáo khoa l p 1. 

 
 

 

 



DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2  

NĂM HỌC: 2021 – 2022 

(Kèm theo  uy t định số: 114/ Đ-TH H, ngày 29 tháng 6 năm 2021 

của Trường Tiểu học  guyễn Huệ) 

TT MÔN BỘ SÁCH TÁC GIẢ 
NHÀ XUẤT 

BẢN 

GHI 

CHÚ 

01 

 

Tiếng Việt Tập 1 

 
 

Bộ sách 

Chân trời 

sáng tạo 

 

Bùi Mạnh Hùng 

(Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ly Kha 

(Chủ biên), Nguyễn 

Lương Hải Như, 

Phạm Thị Kim 

Oanh, Vũ Minh 

Tâm, Nguyễn Xuân 

Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Tiếng Việt Tập 2 

 
 

Bộ sách 

Chân trời 

sáng tạo 

Bùi Mạnh Hùng 

(Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ly Kha 

(Chủ biên), Nguyễn 

Thành Ngọc Bảo, 

Phạm Vĩnh Lộc, 

Nguyễn Lương Hải 

Như, Nguyễn Thị 

Xuân Yến. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

02 

 

Toán Tập 1 

 

Bộ sách 

Chân trời 

sáng tạo 

Trần Nam Dũng 

(Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị 

Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị 

Kim Trang. 

 

 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 



Toán Tập 2 

 

Bộ sách 

Chân trời 

sáng tạo 

Trần Nam Dũng 

(Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính 

(Chủ biên), Đinh Thị 

Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đinh Thị 

Kim Lan, Huỳnh Thị 

Kim Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

03 

Đạo đức 

 

Bộ sách 

Chân trời 

sáng tạo 

Đinh Phương Duy 

(Tổng Chủ biên), 

Trần Thanh Bình 

(Chủ biên), Trần 

Minh Hường, Lê 

Phương Trí, Trần 

Hoàng Tuý. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

04 

Tự nhiên và xã hội 

 

Bộ sách 

Chân trời 

sáng tạo 

Đỗ Xuân Hội (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn 

Thị Thu Hằng (Chủ 

biên), Phạm Phương 

Anh, Lưu Phương 

Thanh Bình, Trần 

Thị Thu Hiền, Lý 

Khánh Hoa, Mai Thị 

Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

05 

Giáo dục Thể chất 

 

Bộ sách 

Chân trời 

sáng tạo 

Phạm Thị Lệ Hằng 

(Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Trần 

Thanh Dũng, Lê Hải, 

Nguyễn Đình Phát, 

Nguyễn Hoàng Minh 

Thuận, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 



06 

Âm nhạc 

 

Bộ sách 

Chân trời 

sáng tạo 

Hồ Ngọc Khải (Tổng 

Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đăng 

Bửu, Trần Ngọc 

Hưng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

07 

Mỹ thuật 

 

Bộ sách 

Chân trời 

sáng tạo 

Nguyễn Xuân Tiên 

(Tổng Chủ biên), 

Hoàng Minh Phúc 

(Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hiền, Nguyễn 

Minh Thiên Hoàng, 

Nguyễn Hồng Ngọc, 

Lâm Yến Như. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

08 

Hoạt động trải nghiệm 

 

Bộ sách 

Chân trời 

sáng tạo 

Vũ Quang Tuyên 

(Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hữu Tâm 

(Chủ biên), Nguyễn 

Thị Hà Liên, Lê 

Phương Trí. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

09 

Tiếng Anh 

 

Phonics - 

Smart chủ 

biên  

 

Nguyễn Thu Hiền 

(Chủ biên),  

Quản Lê Duy (Tác 

giả) 

Đại học 

Quốc gia 

TPHCM 

 

Danh mục gồm 09 đầu sách giáo khoa l p 2. 



DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 

NĂM HỌC: 2021 – 2022 

(Kèm theo  uy t định số: 114/ Đ-TH H, ngày 29 tháng 6 năm 2021 của 

Trường Tiểu học  guyễn Huệ) 

TT Môn Nhóm tác giả Bộ sách Nhà xuất bản 

1 

 

Tiếng Việt 3  

Tập 1 
Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên). Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

Tiếng Việt 3  

Tập 2 
Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên). Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

2 Toán 3 Đỗ Đình Hoan Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

3 

Tập viết 3 

 Tập 1 
Trần Mạnh Hưởng (Chủ biên). Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

Tập viết 3  

Tập 2 
Trần Mạnh Hưởng (Chủ biên). Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

4 
Tự nhiên và Xã 

hội 3 
Bùi Phương Nga (Chủ biên). Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

5 

 

Vở bài tập 

Tiếng Việt 3 

Tập 1 

Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên). Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

Vở bài tập 

Tiếng Việt 3 

Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên). Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

6 

Vở bài tập 

Toán 3 Tập 1 
Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng. Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

Vở bài tập 

Toán 3 Tập 2 
Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng. Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

7 
Vở bài tập 

TNXH 3 
Bùi Phương Nga (Chủ biên). 

Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

8 
Vở bài tập Đạo 

đức 3 
Lưu Thu Thủy, Trần Thị Tố Oanh. 

Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

9 
Thực hành Thủ 

công 3 
Nguyễn Hữu Hạnh, Trần Minh Hải. Bộ GD&ĐT Đại học Sư phạm 

10 Tập bài hát 3 Hoàng Long (Chủ biên). Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

11 

Học Mĩ thuật 3 

theo định 

hướng PTNL 

Nguyễn Thị Nhung (Chủ biên) Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

12 Tin học 3 
Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hoàng 

Sang 
 

Đại học Sư phạm 

TPHCM 

13 Tiếng Anh 3  Family and Friends  GD Việt Nam 

Danh mục gồm 13 đầu sách giáo khoa l p 3. 



DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4  

NĂM HỌC: 2021 – 2022 

(Kèm theo  uy t định số: 114/ Đ-TH H, ngày 29 tháng 6 năm 2021 của 

Trường Tiểu học  guyễn Huệ) 

 

TT Môn Tên tác giả Bộ sách Nhà xuất bản 

1 

Tiếng Việt 4  

Tập 1 
Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên). Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

Tiếng Việt 4 

Tập 2 
Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên). Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

2 Toán 4 Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

3 Khoa học 4 Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái. Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

4 
Lịch sử và Địa 

lí 4 
Nguyễn Anh Dũng (Chủ biên). Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

5 Đạo đức 4 Hà Nhật Thăng, Lưu Thu Thủy. Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

6 Kĩ thuật 4 Đoàn Chi (Chủ biên). Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

7 

Vở bài tập 

Tiếng Việt 4 

Tập 1 

Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên). Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

Vở bài tập 

Tiếng Việt 4 

Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên). Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

8 

Vở bài tập 

Toán 4 Tập 1 
Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng. Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

Vở bài tập 

Toán 4 Tập 2 
Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng. Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

9 
Vở bài tập 

Khoa học 4 
Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái. Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

10 
Vở bài tập 

Lịch sử 4 
Nguyễn Anh Dũng (Chủ biên). 

Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

11 
Vở bài tập  

Địa lý 4 
Phạm Thị Sen (Chủ biên). 

Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

12 
Vở bài tập 

Đạo đức 4 
Hà Nhật Thăng, Lưu Thu Thủy. 

Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

13 
Thực hành Kĩ 

thuật 4 
Đoàn Chi (Chủ biên). 

Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

14 Âm nhạc 4 Hoàng Long (Chủ biên). Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 



15 

Học Mĩ thuật 

4 theo định 

hướng PTNL 

Nguyễn Thị Nhung (Chủ biên)  GD Việt Nam 

16 Tin học 4 
Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn 

Hoàng Sang 
 

Đại học Sư phạm 

TPHCM 

17 Tiếng Anh 4  Family and Friends  GD Việt Nam 

Danh mục gồm 17 đầu sách giáo khoa l p 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5  

NĂM HỌC: 2021 – 2022 

(Kèm theo  uy t định số: 114/ Đ-TH H, ngày 29 tháng 6 năm 2021 của 

Trường Tiểu học  guyễn Huệ) 
 

TT Môn Tên tác giả Bộ sách Nhà xuất bản 

1 

Tiếng Việt 5  

Tập 1 
Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên). Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

Tiếng Việt 5 

Tập 2 
Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên). Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

2 Toán 5 Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

3 Khoa học 5 Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái. Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

4 
Lịch sử và Địa 

lý 5 
Nguyễn Anh Dũng (Chủ biên). Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

5 Đạo đức 5 Hà Nhật Thăng, Lưu Thu Thủy. Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

6 Kĩ thuật 5 Đoàn Chi (Chủ biên). Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

7 

Vở bài tập 

Tiếng Việt 5 

Tập 1 

Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên). Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

Vở bài tập 

Tiếng Việt 5 

Tập 2 

Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên). Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

8 

Vở bài tập 

Toán 5 Tập 1 
Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng. Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

Vở bài tập 

Toán 5 Tập 2 
Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng. Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

9 
Vở bài tập 

Khoa học 5 
Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái. Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

10 
Vở bài tập 

Lịch sử 5 
Nguyễn Anh Dũng (Chủ biên). 

Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

11 
Vở bài tập  

Địa lý 5 
Phạm Thị Sen (Chủ biên). 

Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

12 
Vở bài tập 

Đạo đức 5 
Hà Nhật Thăng, Lưu Thu Thủy. 

Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

13 
Thực hành Kĩ 

thuật 5 
Đoàn Chi (Chủ biên). 

Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 

14 Âm nhạc 5 Hoàng Long (Chủ biên). Bộ GD&ĐT GD Việt Nam 



15 

Học Mĩ thuật 

5 theo định 

hướng PTNL 

Nguyễn Thị Nhung (Chủ biên)  GD Việt Nam 

16 Tin học 5 
Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn 

Hoàng Sang 
 

Đại học Sư phạm 

TPHCM 

17 Tiếng Anh 5  Family and Friends  GD Việt Nam 

Danh mục gồm 17 đầu sách giáo khoa l p 5. 

* Lưu ý: Sách giáo khoa l p 3, 4, 5 nhà trường ti p tục s  dụng SGK của năm học 

2020-2021(Không có thay đổi). 
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